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Ngày
thứ

Giờ
dạy

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân
môn)

Tên bài Hình thức
Địa
điểm

Đ D

Hai
8/11

8h 33 TV (Đọc) Gọi bạn GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT

8h35 34 TV(Đọc) Gọi bạn GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 Âm nhạc Ôn Học sinh lớp 2 chăm ngoan
- Đọc nhạc: Bài số 2

GVBM dạy qua
clip

9h50 41 Toán LT chung GV dạy online Máy,BGĐT
10h30 9 TV( viết) Chữ hoa H GV dạy qua clip clip

Ba
9/11

8h 35 TV( Đọc) Tớ nhớ cậu GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT
8h35 36 TV( Đọc) Tớ nhớ cậu GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 42 Toán Phép cộng ( có nhớ) số có 2 chữ
số với số có 1 chữ số

GV dạy online Máy,BGĐT

9h50 9 Đạo đức Quý trọng thời gian GV dạy qua clip clip
10h30 17 TNXH Giữ vệ sinh trường học GV dạy qua clip clip

Tư
10/11

8h 9 TV( viết) - Nghe- viết: Tớ nhớ cậu
- Phân biệt c/k

GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT

8h35 43 Toán Phép cộng ( có nhớ) số có 2 chữ
số với số có 1 chữ số

GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 9 TV(Nói-
nghe)

Kể chuyện Gọi bạn GV dạy qua clip clip

9h50 Mĩ thuật Cặp sách xinh xắn GVBM dạy qua
clip

10h30 Thể dục Bài tập phối hợp đi thường theo
vạch kẻ vòng trái, vòng phải

GVBM dạy qua
clip

Năm
11/11

8h
9

TV( LT1)
Mở rộng vốn từ về tình cảm bạn
bè; Dấu chấm, dấu chấm hỏi,
dấu chấm than

GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT

8h35 44 Toán Phép cộng ( có nhớ) số có 2 chữ
số với số có 1 chữ số

GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 18 TNXH Ôn tập chủ đề
Trường học

GV dạy qua clip clip

9h50 9 TV Đọc MR GV dạy qua clip Máy,BGĐT

Sáu
12/11

8h 9 TV(LT2) Viết đoạn văn kể về một hoạt
động em tham gia cùng bạn

GV dạy online Máy,BGĐT

8h35 45 Toán Phép cộng ( có nhớ) số có 2 chữ
số với số có 2 chữ số

GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 HĐTN-
SHL

Tìm sự trợ giúp để giữ gìn tình
bạn

GV dạy online Máy,BGĐT

9h50 Thể dục Đi nhanh dần theo theo vạch kẻ
thẳng hai tay phối hợp tự nhiên

GVBM dạy qua
clip
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